
Môn thi : CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC - Học kỳ: 02   Niên khóa 2021 - 2025

Số Chữ

1 202105006 ĐỖ VŨ PHƯƠNG ANH 19/04/2003 NN2

2 202105004 LÊ PHƯƠNG ANH 02/10/2003 NN2

3 202105112 TRẦN VIỆT BÁCH 05/02/2003 NN1

4 202105010 BÀN HỮU BẢO 01/02/1999 NN1

5 202105012 VŨ YẾN CHI 21/08/2003 NN1

6 202105016 CAO MẠNH CƯỜNG 18/12/2003 NN2

7 202105015 PHẠM VĂN CƯỜNG 05/05/2002 NN2

8 202105027 BÙI THANH HÀ 19/01/2003 NN2

9 202105028 LÊ NGỌC HÂN 22/12/2003 NN1

10 202105029 NGUYỄN MINH HẠNH 11/12/2003 NN2

11 202105030 NGUYỄN THỊ HOA 21/11/2003 NN1

12 202105032 NGUYỄN VƯỢNG HOÀNG 28/07/2003 NN1

13 202105035 HOÀNG MINH HÙNG 23/11/2003 NN2

14 202105036 NÔNG VĂN HƯNG 08/08/2003 NN1

15 202105037 TRẦN LÊ THẢO HƯƠNG 09/12/2003 NN2

16 202105040 ĐÀO THỊ HUYỀN 27/03/2003 NN1

17 202105041 ĐOÀN KHÁNH HUYỀN 02/08/2003 NN2

18 202105043 NGUYỄN THỊ THU HUYỀN 11/01/2003 NN2

19 202105038 NGUYỄN THU HUYỀN 28/11/2003 NN1

20 202105039 TRẦN THỊ THANH HUYỀN 26/03/2003 NN2

21 202105047 HOÀNG NGỌC LAN 01/07/2002 NN2

22 202105048 PHẠM QUANG LỄ 25/04/2001 NN1

23 202105049 ĐINH THỊ THU LỆ 10/08/2002 NN2

24 202105052 LÝ KHÁNH LINH 28/10/2003 NN1
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25 202105056 TRẦN VŨ PHƯƠNG LINH 01/12/2003 NN1

26 202105053 TRỊNH THÙY LINH 21/12/2002 NN2

27 202105057 NGUYỄN ĐỨC LỢI 14/11/2003 NN2

28 202105066 NGUYỄN THỊ THANH NHÀN 16/01/2003 NN1

29 202105068 PHAN PHƯƠNG NHI 12/08/2002 NN1

30 202105070 NÔNG ĐOÀN THU PHƯƠNG 31/01/2003 NN1

31 202105072 BÙI MINH PHƯỢNG 10/11/2003 NN1

32 202105076 ĐỖ KIM QUẾ 21/07/2003 NN1

33 202105083 LÒ THÁI SƠN 30/07/2003 NN2

34 202105090 NGUYỄN TẤT THẮNG 01/11/2003 NN1

35 202105094 CHU PHƯƠNG THẢO 28/09/2003 NN1

36 202105103 ĐINH THỊ HÀ TRANG 09/05/2003 NN1

37 202105107 NGUYỄN TRỌNG TUẤN 12/09/2003 NN1
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